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Lời nói đầu 

DT TCVN :2026 được xây dựng trên cơ sở tham khảo CAC/GL 1-1979, 

soát xét năm 1991, sửa đổi, bổ sung năm 2009; 

DT TCVN :2026 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F6 Dinh 

dưỡng và thức ăn kiêng biên soạn, Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam 

đề nghị, Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia thẩm định, 

Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. 
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T I Ê U   C H U Ẩ N   Q U Ố C   G I A                                      DT TCVN :2026 

 

 

Hướng dẫn công bố thông tin đối với thực phẩm 

Guidelines on claims for foods 

 

1   Phạm vi áp dụng 

Tiêu chuẩn này áp dụng đối với mọi công bố thông tin liên quan đến thực phẩm mà chưa có tiêu chuẩn 

riêng. 

Tiêu chuẩn này đưa ra nguyên tắc cơ bản rằng mọi loại thực phẩm không được mô tả hoặc trình bày/thể 

hiện gây hiểu nhầm, sai sự thật, lừa dối hoặc có thể tạo ấn tượng sai lệch về bản chất của thực phẩm 

trên mọi phương diện. 

Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đối với sản phẩm thực phẩm lưu thông trên thị trường phải có khả 

năng chứng minh các công bố thông tin mà họ đưa ra. 

2   Tài liệu viện dẫn 

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi 

năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì 

áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có). 

TCVN 12055 (CAC/GL 9) Nguyên tắc chung đối với việc bổ sung các chất dinh dưỡng thiết yếu vào thực phẩm 

TCVN 7088:2025 Hướng dẫn ghi nhãn dinh dưỡng. 

3   Thuật ngữ và định nghĩa 

Trong tiêu chuẩn này áp dụng thuật ngữ và định nghĩa sau: 

3.1 

Công bố thông tin (claim) 

việc mô tả trong đó nêu rõ, gợi ý hoặc ngụ ý rằng sản phẩm thực phẩm có những đặc tính nhất định liên 

quan đến nguồn gốc, đặc tính dinh dưỡng, bản chất sản phẩm, hoạt động sản xuất, chế biến, thành phần 

cấu tạo sản phẩm hoặc các đặc tính chất lượng khác.  



DT TCVN :2026 

6 

4   Công bố thông tin không được phép sử dụng 

Các nội dung công bố thông tin sau không được phép sử dụng: 

4.1   Nội dung công bố thông tin rằng sản phẩm thực phẩm là nguồn cung cấp đầy đủ các chất dinh 

dưỡng thiết yếu. 

CHÚ THÍCH: Trong một số trường hợp, các nội dung công bố thông tin nêu trên đối với một sản phẩm có thể là 

hợp lệ theo tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) hoặc tiêu chuẩn của Ủy ban Tiêu chuẩn Codex, hoặc có thể được cơ quan 

có thẩm quyền chấp nhận sản phẩm đó là nguồn cung cấp đầy đủ tất cả các chất dinh dưỡng thiết yếu. 

4.2   Nội dung công bố thông tin ngụ ý về chế độ ăn uống cân bằng hoặc ngụ ý rằng thực phẩm thông 

thường không thể cung cấp đầy đủ về lượng các chất dinh dưỡng thiết yếu. 

4.3    Nội dung công bố thông tin không thể chứng minh được. 

4.4   Nội dung công bố thông tin về tính phù hợp của thực phẩm để sử dụng nhằm phòng ngừa, làm 

giảm, điều trị hoặc chữa bệnh, gây rối loạn hoặc tạo ra tình trạng về sinh lý cụ thể, trừ khi chúng: 

a)  phù hợp với nội dung của các tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) hoặc tiêu chuẩn Codex về dinh dưỡng và 

thức ăn kiêng. 

VÍ DỤ:  Một số tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) hoặc tiêu chuẩn Codex về dinh dưỡng và thức ăn kiêng bao gồm   

TCVN 12437 (CODEX STAN 53), TCVN 12438 (CODEX STAN 118), TCVN 12439 (CODEX STAN 181) và              

TCVN 12440 (CODEX STAN 203). 

b)  trong trường hợp không có tiêu chuẩn quốc gia hoặc tiêu chuẩn Codex cụ thể, thì cần tuân thủ theo 

quy định hiện hành. 

4.5   Nội dung công bố thông tin có thể gây nghi ngờ về tính an toàn của thực phẩm tương tự hoặc có 

thể khơi dậy hoặc lợi dụng nỗi sợ của người tiêu dùng. 

5   Công bố thông tin có khả năng gây hiểu nhầm 

Sau đây là các ví dụ về nội dung công bố thông tin có thể gây hiểu nhầm:  

5.1   Nội dung công bố thông tin vô nghĩa, bao gồm: các nội dung so sánh không đầy đủ và nội dung 

cường điệu hóa. 

5.2   Nội dung công bố thông tin về thực hành vệ sinh tốt, như “lành mạnh”, “có lợi”, “tốt cho sức khỏe”. 

6   Công bố thông tin có điều kiện 

Các nội dung công bố thông tin sau có thể chấp nhận được, với điều kiện cụ thể: 
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6.1   Việc công bố thông tin theo đó chỉ ra rằng một sản phẩm thực phẩm tăng cường chất dinh dưỡng 

hoặc có giá trị dinh dưỡng đặc biệt bằng cách bổ sung các chất dinh dưỡng như vitamin, khoáng chất 

và axit amin chỉ được thực hiện nếu việc bổ sung đó dựa trên nhu cầu về dinh dưỡng theo TCVN 12055 

(CAC/GL 9). Dạng công bố thông tin này phải tuân theo quy định hiện hành. 

6.2   Công bố thông tin rằng sản phẩm thực phẩm có chất lượng dinh dưỡng đặc biệt do giảm hoặc loại 

bỏ một chất dinh dưỡng dựa trên việc xem xét về dinh dưỡng và tuân theo quy định hiện hành. 

6.3  Việc sử dụng các thuật ngữ như “tự nhiên” (natural), “nguyên chất” (pure), “tươi” (fresh), “tự làm” 

(home made), “canh tác hữu cơ” (organically grown) và “canh tác sinh học” (biologically grown) phải phù 

hợp với quy định của quốc gia nơi bán sản phẩm và không được trái với Điều 4. 

6.4   Thực phẩm có thể được công bố là được chế biến theo nghi thức tôn giáo (ví dụ: Halal, Kosher) 

nếu đáp ứng các tiêu chuẩn hoặc quy định hiện hành (ví dụ: TCVN 12944).  

6.5   Công bố thông tin về một loại thực phẩm có đặc tính đặc biệt khi tất cả các loại thực phẩm tương 

tự đều có cùng đặc tính, nếu điều này được thể hiện rõ trong công bố đó. 

6.6   Công bố thông tin nổi bật về việc thực phẩm không chứa hoặc không bổ sung các chất cụ thể, với 

điều kiện công bố đó không gây hiểu lầm và chất đó: 

a)  không phải đáp ứng các yêu cầu cụ thể trong các tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) hoặc tiêu chuẩn Codex, 

hướng dẫn của Codex; 

b)   là chất mà người tiêu dùng thường mong đợi sẽ có trong thực phẩm được công bố thông tin; 

c)   không bị thay thế bằng một chất khác đem lại các đặc tính tương đương cho thực phẩm được công 

bố thông tin, trừ khi bản chất của sự thay thế đó được nêu rõ với mức độ nổi bật như nhau;  

d)   là chất được phép có trong thực phẩm hoặc được phép bổ sung vào thực phẩm. 

6.7   Những công bố thông tin nhấn mạnh về việc thực phẩm không chứa hoặc không bổ sung một hoặc 

một số chất dinh dưỡng cần được coi là công bố thông tin về dinh dưỡng và do đó phải khai báo chất 

dinh dưỡng bắt buộc theo TCVN 7088:2025 và quy định hiện hành. 
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Thư mục tài liệu tham khảo 

 

[1] Nghị định số 37/2026/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa 

[2] Thông tư số 29/2020/TT-BYT ngày 30/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Hướng dẫn nội dung, 

cách ghi thành phần dinh dưỡng, giá trị dinh dưỡng trên nhãn thực phẩm. 

[3] TCVN 12437 (CODEX STAN 53) Thực phẩm cho chế độ ăn đặc biệt có hàm lượng natri thấp (bao 

gồm cả các chất thay thế muối)  

[4] TCVN 12438 (CODEX STAN 118) Thực phẩm cho chế độ ăn đặc biệt dùng cho người không dung 

nạp gluten  

[5] TCVN 12439 (CODEX STAN 181) Thức ăn công thức để kiểm soát cân nặng  

[6] TCVN 12440 (CODEX STAN 203) Thức ăn công thức năng lượng thấp để giảm cân 
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